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Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý năm 2026
(Đính kèm yêu cầu báo giá số 10036/YCBG-BVĐKBN2 ngày 20/10/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	Stt
	Tên hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	Phần I. Thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý

	1. 
	Ghế xoay 
	- Dùng cho nhân viên
- Khung tựa nhựa, đệm tựa bọc vải lưới chịu lực tốt, tay ghế bằng nhựa.
- Kích thước tổng thể rộng, sâu, cao: 560 x 540 x (900÷1.025) mm ± 10%
- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001-2015 còn hiệu lực
	Cái
	117

	1. 
	Bàn làm  việc 
	- Dùng cho nhân viên
- Chất liệu: Gỗ công nghiệp
- Kích thước tổng thể dài, rộng, cao: 1.400 x 700 x 750 mm ± 10%
- Mặt bàn dày: ≥ 32mm,
- Chân bàn, chắn bàn dày: ≥ 23mm.
- Yếm bàn dày 18mm
- Màu sắc: Ghi xám
- Bàn gồm 1 ngăn kéo bên trên và 01 ngăn tủ một cánh mở bên dưới.
- Chân có điều chỉnh cân bằng và chống trượt.
- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001-2015 còn hiệu lực.
	Cái
	88

	1. 
	Bàn làm việc 
	- Bàn làm việc trưởng phòng
- Chất liệu: Gỗ công nghiệp
- Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao: 1.600x8.00x760 mm ± 10%
- Kết cấu:
+ Mặt bàn hình chữ nhật, có lỗ đi dây
+ Chân bàn kiểu hộp chắc chắn, hộc cố định 3 ngăn kéo liền chân
- Nhà sản xuất có chứng nhận ISO 9001-2015 còn hiệu lực.
	Cái
	6

	1. 
	Bộ Sofa tiếp khách 
	- Bộ sofa góc chữ L
- Khung gỗ bọc da công nghiệp kích thước
tổng thể chiều dài, sâu, cao: 2.400 x 1.500 x 750mm ± 10% và 02 đôn sofa
- Bàn trà kích thước dài, rộng, cao: 1.000 x 500 x 400 mm ± 10%
- Màu sắc: Màu da đen hoặc theo bảng màu của
nhà sản xuất
	Bộ
	9

	1. 
	Giường trực 
	- Giường đơn, Kích thước chiều rộng nằm, chiều dài là: 1.200 x 1.900 mm ± 10%
-Gỗ công nghiệp chống ẩm phủ Melamine.
	Cái
	25

	1. 
	Tủ đựng tài liệu 
	- Tủ tài liệu sơn PU 3 buồng;
- Kích thước tổng thể cao, rộng, sâu: 1350 x 450
x 2000 mm ± 10%
- Chất liệu: Gỗ công nghiệp sơn PU cao cấp;
- Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà máy
- Màu sắc: màu nâu đỏ hoặc màu sắc theo catalogue nhà sản xuất.
	Cái
	11

	1. 
	Ghế xoay
	- Dùng cho trưởng khoa.
- Đệm ghế tựa bọc da phần tiếp xúc.
- Ghế có chức năng điều chỉnh độ cao, gắn dưới đáy đệm ngồi, liên kết chặt chẽ với Piston khí nén và chân sao ghế; Chân ghế: Chân xoay 5 nhánh hình sao.
- Kích thước tổng thể rộng, sâu, cao: 750 x (850-1220) x (1210-1265) mm ± 10%.
- Màu đen hoặc theo catalogue nhà sản xuất.
	Cái
	11

	Phần II. Máy hút ẩm

	1. 
	Máy hút ẩm
	- Công suất hút ẩm: 30 lít/24 giờ (nhiệt độ 300C - độ ẩm 80%)
- Công suất hoạt động: ≥ 260W
- Nguồn điện: 220-240 V/50Hz
- Dung tích bình chứa: ≥ 4.5 L
- Công nghệ hút ẩm: Có tối thiểu một trong các chức năng: lọc không khí, khử mùi hoặc tạo ion.
- Kích thước: phù hợp bố trí trong phòng làm việc
	Cái
	44
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Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý năm 2026
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý năm 2026 như sau:
1. Báo giá Mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý năm 2026
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kĩ thuật
	Ký, mã hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Đơn giá chưa thuế
(VND)
	Thuế suất
(%)
	Thành tiền (VND)
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         2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…. Và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác
3. Hàng hoá mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất....tháng (nếu có).
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 20/10/2026.
5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
                                                                                                                 …., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu )













